PHIẾU HỎI DOANH NGHIỆP

(Khảo sát thông tin về thực trạng môi trường kinh doanh, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng, nhận định về triển vọng tăng trưởng của Doanh nghiệp để đưa vào Báo cáo Tăng trưởng & Thịnh vượng Việt Nam 2018 - Vietnam Economic Growth & Prosperity 2018 - do Vietnam Report phát hành nhân sự kiện công bố Bảng xếp hạng FAST500 và BP500 năm 2018).
Vietnam Report cam kết phiếu hỏi chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không công bố những thông tin doanh nghiệp cung cấp theo đúng quy chế bảo mật thông tin.           
Kính mong Quý Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Vietnam Report cùng với Mẫu kiểm chứng thông tin Bảng xếp hạng FAST500/BP500 trước 17h ngày 05/02/2018.              

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
	PHẦN I: THỰC TRẠNG KINH DOANH 2017 & TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG 2018


1. Doanh thu và Lợi nhuận của Quý DN thay đổi như thế nào trong năm 2017 so với năm 2016?
	
	Tăng lên
	Không thay đổi
	Giảm đi

	1) Doanh thu
	(
	(
	(

	2) Lợi nhuận sau thuế
	(
	(
	(


2. Những khó khăn nào dưới đây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DN trong năm 2017?
	1) Thủ tục hành chính 
	(

	2) Thuế
	(

	3) Hải quan
	(

	4) Tiền sử dụng đất
	(

	5) Hạ tầng giao thông
	(

	6) Lao động, tiền lương, bảo hiểm
	(

	7) Mặt bằng sản xuất, nhà xưởng…
	(

	8) Giá cả nguyên vật liệu đầu vào
	(

	9) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	(

	10) Năng lực cạnh tranh
	(

	11) Khác (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………………………………………………………..


3. Kế hoạch dự kiến của Quý DN trong năm 2018?
	Mở rộng kinh doanh 
	(

	Kinh doanh bình thường 
	(

	Giảm quy mô kinh doanh 
	(


4. Ba ưu tiên chính trong chiến lược kinh doanh của Quý DN trong năm 2018?
	1) Tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận trong các thị trường hiện tại 
	(

	2) Cắt giảm chi phí
	(

	3) Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới
	(

	4) Mở rộng sang các thị trường mới
	(

	5) Mở rộng/tăng dòng tiền
	(

	6) Tăng năng suất 
	(

	7) Tăng trưởng thông qua hoạt động M&A
	(

	8) Huy động thêm vốn mới
	(

	9) Khác (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………………………………….........................


5. Quý DN lạc quan như thế nào về triển vọng tăng trưởng doanh thu trong năm 2018 tại thị trường trong nước
	1) Khá lạc quan 
	(

	2) Rất lạc quan
	(

	3) Không lạc quan lắm
	(

	4) Hoàn toàn không lạc quan
	(


6. Đâu sẽ là thách thức lớn nhất đối với tăng trưởng của Quý DN trong năm 2018?

	1) Chi phí nhân công tăng/ Khó tuyển dụng được nhân sự tài năng
	(

	2) Các quy định, văn bản chính sách của Chính phủ về Thuế phí và hải quan
	(

	3) Sức ép tài chính
	(

	4) Theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường
	(

	5) Quản lý dòng tiền
	(

	6) Đưa ra các lựa chọn đầu tư chiến lược
	(

	7) Sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh cùng ngành
	(

	8) Giá cả nguyên vật liệu đầu vào
	(

	9) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	(

	10) Năng lực cạnh tranh
	(

	11) Khác (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………………………………….........................


7. Theo Quý DN, đâu là 3 yếu tố cần nhất để cải thiện triển vọng tăng trưởng trong năm 2018?

	1) Chất lượng sản phẩm/Dịch vụ
	(

	2) Giá thành sản phẩm/Dịch vụ
	(

	3) Vốn
	(

	4) Chất lượng nhân lực
	(

	5) Nguồn cung ổn định
	(

	6) Khả năng marketing
	(

	7) Mô hình quản lý, quản trị doanh nghiệp
	(

	8) Thông tin nhạy bén (thị trường, chính sách và các cam kết)
	(

	9) Khả năng vận động chính sách
	(

	10) Khác (Vui lòng ghi rõ)……………………………………………………………………........................


8. Quý DN đang sử dụng chiến lược xây dựng lực lượng lao động như thế nào để thích ứng và gia tăng lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số?
	1) Tự động hóa một số chức năng nhất định trong doanh nghiệp 
	(

	2) Tăng cường sử dụng công nghệ vận hành từ xa
	(

	3) Xác định rõ những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự động hóa mới
	(

	4) Đầu tư vào máy học (machine learning) và các công nghệ mới
	(

	5) Đào tạo chung cho lực lượng lao động về cách thức sử dụng dữ liệu
	(

	6) Chuyển sang cấu trúc lao động mới bao gồm nhiều nhân tài “lao động tự do” và lao động thuê ngoài hơn
	(

	7) Thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp với mục đích thu được nhân tài của đối tác
	(


9. Xét về môi trường cạnh tranh trong 3-5 năm tới, doanh nghiệp nào sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất của doanh nghiệp?
	1) Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế phát triển 
	(

	2) Công ty dẫn đầu trong khu vực ASEAN
	(

	3) Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh tế mới nổi
	(

	4) Công ty nội địa dẫn đầu.
	(


10. Theo Quý DN, đâu là những ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong ít nhất 2 – 3 năm tới
	Ngành
	Rất tiềm năng
	Tiềm năng vừa phải
	Ít tiềm năng/không đáng kể
	Không có tiềm năng

	1) Công nghệ thông tin 
	(
	(
	(
	(

	2) Bán lẻ
	(
	(
	(
	(

	3) Bất động sản
	(
	(
	(
	(

	4) Xăng dầu – khí đốt
	(
	(
	(
	(

	5) Kho vận, vận chuyển
	(
	(
	(
	(

	6) Du lịch – Khách sạn
	(
	(
	(
	(

	7) Y tế - Dược phẩm
	(
	(
	(
	(

	8) Thực phẩm – Đồ uống
	(
	(
	(
	(

	9) Tài chính – ngân hàng
	(
	(
	(
	(

	10) Giáo dục
	(
	(
	(
	(

	11) Công nghệ sạch
	(
	(
	(
	(

	12) Nông nghiệp sạch
	(
	(
	(
	(


	PHẦN II: CÁC YẾU TỐ ĐÓNG GÓP VÀO TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 2013 – 2017


11. Chiến lược tăng trưởng chủ đạo của Quý DN trong 5 năm qua (2013-2017)? 

	1) M&A
	(

	2) Hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược
	(

	3) Gia nhập thị trường mới
	(

	4) Phát triển các dòng sản phẩm và dịch vụ mới
	(

	5) Tăng năng suất
	(

	6) Cải thiện chất lượng đội ngũ quản lý
	(

	7) Khác (Vui lòng nêu rõ):……………………………………………...............................................


12. Yếu tố nào đóng góp nhiều nhất vào tốc độ tăng trưởng của Quý DN trong 5 năm qua (2013-2017)? 

	1) Tăng trưởng của thị trường trong nước và khu vực
	(

	2) Ưu đãi về thuế
	(

	3) Phát triển các dòng sản phẩm mới
	(

	4) Phát triển các phân khúc thị trường mới
	(

	5) Cải thiện môi trường pháp lý
	(

	6) Mở rộng thị trường hiện có
	(

	7) Hoạt động M&A
	(

	8) Sự suy yếu của đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành
	(

	9) Sẵn có lao động có tay nghề với chi phí cạnh tranh
	(

	10) Cải thiện cơ sở hạ tầng
	(

	11) Yếu tố khác (Vui lòng nêu rõ):……………………………………………………………………………….


13. Những rào cản bên ngoài đối với tăng trưởng của Quý DN trong 5 năm qua (2013-2017)

	1) Môi trường kinh doanh không ổn định
	(

	2) Thiếu hụt lao động
	(

	3) Biến động trong nhu cầu thị trường về sản phẩm và dịch vụ
	(

	4) Khó tiếp cận các dịch vụ tài chính/ngân hàng
	(

	5) Các quy định của chính phủ
	(

	6) Các thủ tục hành chính
	(

	7) Chi phí đầu vào tăng
	(

	8) Sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh
	(

	9) Khác (Vui lòng nêu rõ):…………………………………………………………………………………….....


14. Những rào cản bên trong đối với tăng trưởng của Quý DN trong 5 năm qua (2013-2017)
	1) Quản lý dòng tiền
	(

	2) Quản lý tỷ lệ nợ
	(

	3) Thiếu thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh
	(

	4) Tuyển dụng và giữ chân nhân sự 
	(

	5) Năng lực cạnh tranh 
	(

	6) Quản trị doanh nghiệp
	(

	7) Khác (Vui lòng nêu rõ):………………………………………………………………………………………..


15. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đối với tốc độ tăng trưởng của Quý DN trong 5 năm qua (2013-2017) như thế nào?

	
	Không ảnh hưởng
	Ảnh hưởng không đáng kể
	Rất ảnh hưởng

	1) Môi trường kinh doanh
	(
	(
	(

	2) Khách hàng và đối tác
	(
	(
	(

	3) Đối thủ cạnh tranh trong ngành
	(
	(
	(

	4) Luật và các quy định của Chính phủ
	(
	(
	(

	5) Nhân sự
	(
	(
	(

	6) Ngân hàng và hệ thống tài chính
	(
	(
	(

	7) Công nghệ
	(
	(
	(

	8) Quản trị doanh nghiệp
	(
	(
	(

	9) Nhu cầu và xu hướng thị trường
	(
	(
	(

	10) Khác (Vui lòng nêu rõ):………………………
	(
	(
	(


	PHẦN III: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG (CSR)


16. Theo Quý DN, đâu là 5 vấn đề xã hội quan trọng nhất mà DN đã góp phần giải quyết trong những năm vừa qua?
	1) Hỗ trợ cộng đồng địa phương
	(

	2) Thúc đẩy tính minh bạch trong kinh doanh
	(

	3) Chăm sóc sức khỏe
	(

	4) Hỗ trợ giáo dục
	(

	5) Bảo vệ môi trường
	(

	6) Giảm tỷ lệ thất nghiệp
	(

	7) Giảm tỷ lệ nghèo đói
	(

	8) Hỗ trợ việc làm cho thanh niên
	(

	9) Tạo cơ hội bình đẳng
	(

	10) Hỗ trợ người khuyết tật
	(

	11) Đấu tranh chống tham nhũng và lạm quyền
	(


17. Động lực nào thúc đẩy Quý DN thực hiện các hoạt động CSR?

	1) Uy tín của DN
	(

	2) Tuân thủ pháp luật
	(

	3) Áp lực/ lợi ích từ các bên có liên quan
	(

	4) Lợi ích của người lao động
	(

	5) Giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động
	(

	6) Sự quan tâm đến môi trường của cộng đồng
	(

	7) Sự quan tâm đến môi trường của khách hàng
	(

	8) Khác (Vui lòng ghi rõ) …………………………………………………………………………………………..


18. Những khó khăn, thách thức nào Quý DN thường gặp phải khi thực hiện CSR tại Việt Nam?

	1) Nhận thức về CSR mới dừng lại ở các hoạt động tài trợ
	(

	2) Thiếu chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Chính phủ
	(

	3) DN không sẵn lòng đầu tư
	(

	4) DN đánh giá các hoạt động CSR không đem lại lợi ích cho DN
	(

	5) Khủng hoảng kinh tế
	(

	6) Không được lan truyền trên truyền thông
	(

	7) Thiếu kiến thức quản lý
	(

	8) Không phải chịu áp lực từ khách hàng
	(


19. Theo Quý DN, phương pháp hay công cụ nào dưới đây sẽ hữu ích nhất khi thực hiện CSR?

	1) Hoạt động tình nguyện của DN
	(

	2) Chương trình bảo vệ môi trường
	(

	3) Việc đối thoại giữa các bên có liên quan
	(

	4) Chương trình rèn luyện đạo đức cho nhân viên
	(

	5) Đầu tư trách nhiệm xã hội (SRI)
	(

	6) Chiến dịch xã hội
	(

	7) Quỹ từ thiện và/ hoặc hoạt động từ thiện
	(

	8) Hệ thống quản lý (ví dụ ISO 9000; ISO 14000)
	(

	9) Tiếp thị có ý nghĩa xã hội (CRM)
	(

	10) Quản lý chuỗi cung ứng bền vững
	(

	11) Phối hợp liên ngành
	(

	PHẦN IV: ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH


20. Theo Quý DN, những vấn đề chính sách nào dưới đây cần thực hiện trong thời gian tới để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động SXKD và triển vọng tăng trưởng của Quý DN (Vui lòng đánh số theo thứ tự ưu tiên, từ 1, 2, 3….)
	1) Tăng cường các biện pháp hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường đầu ra
	· 

	2) Giảm lãi suất tín dụng
	· 

	3) Tiếp tục điều chỉnh giảm thuế suất TNDN
	· 

	4) Cải thiện môi trường pháp lý
	· 

	5) Hỗ trợ có hiệu quả các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm mới của ngành
	· 

	6) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư để tạo điều kiện phát triển DNTN và SMEs
	· 

	7) Điều chỉnh cơ chế tỷ giá
	· 

	8) Đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước
	· 

	9) Cải thiện cơ sở hạ tầng
	· 

	10) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
	· 

	11) Khác (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………………………………………………………………………….


	THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Ngành nghề hoạt động
	Nông nghiệp & lâm nghiệp
	(

	Nuôi trồng, đánh bắt và kinh doanh thủy hải sản
	(

	Ngân hàng & Tài chính
	(

	Bất động sản
	(

	Công nghiệp chế biến chế tạo
	(

	Công nghiệp Điện – Điện tử
	(

	Công nghiệp Viễn thông
	(

	Công nghiệp thực phẩm – đồ uống
	(

	Công nghiệp khai khoáng
	(

	Bán lẻ, kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại
	(

	Da giày
	(

	Dệt may
	(

	Khác (Vui lòng ghi rõ)……………………………………………………………………


Quý DN vui lòng cung cấp địa chỉ để nhận Báo cáo:

Địa chỉ nhận báo cáo: ……………………………………………………………………………................................................
Tên người nhận: ……………………………………………………………………………….....................................................
Điện thoại: ……………………………………………………….......................................................................................
Email: …………………………………………………………….........................................................................................
Trân trọng cảm ơn!
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